ỦY BAN NHÂN DÂN 
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH BÌNH ĐỊNH

                 Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

       ((((
                                       ((((((((((((
Số:283 /QĐ-UBND

             Quy Nhơn, ngày 21 tháng 4  năm 2009

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định

((((((((
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật  Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường tại văn bản số 558 /TTr –STNMT ngày 31/3/2009;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định và quy định các biện pháp xử lý, như sau:

1. Cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gồm 02 cơ sở sản xuất kinh doanh và 01 bãi xử lý rác thải; thời gian, biện pháp xử lý (cụ thể theo phụ lục số 01 kèm theo).

2. Cơ sở ô nhiêm môi trường gồm 16 cơ sở sản xuất kinh doanh và 01 bãi xử lý rác thải; thời gian, biện pháp xử lý (cụ thể theo phụ lục số 02 kèm theo).
Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này:
- Giám đốc các doanh nghiệp và đơn vị quản lý bãi xử lý rác thải thuộc danh sách sơ sở, bải xử lý rác thải ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường theo đúng thời gian quy định.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, các bãi xử lý rác thải trong việc thực hiện các biện pháp xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

- Khi các cơ sở có trang danh sách đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, xác nhận và đề xuất đưa ra khỏi danh sách nếu đạt yêu cầu theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện: Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, các cơ sở có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
                                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH



                                                                              CHỦ TỊCH                                                                                                     
Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ TNMT (B.cáo)
- CT các PCT UBND tỉnh;

- Công an tỉnh;
- Trung tâm Công báo;

- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT, K4, (8b)

                                                                                            Nguyễn Văn Thiện

PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG NĂM 2008
	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Cơ quan quản lý trực tiếp
	Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường
	Lý do đưa vào danh sách
	Đề xuất thời gian thực hiện xử lý
	Đề xuất biện pháp xử lý

	1. 
	DNTN Qui Long 
	KCN Long Mỹ
	UBND thành phố Quy Nhơn

	Sở Tài nguyên và Môi trường

	Hệ thống xử lý nước thải bị quá tải, một phần nước thải cho thấm đất. 

- Phiếu kết quả phân tích số 78/KQ-PTMT ngày 31/10/2007:

pH: 10,45 (VTC: 1,16 lần)

SS: 2030 mg/l (VTC: 18,8 lần)

- Phiếu kết quả phân tích số 43/KQ-PTMT ngày 05/5/2008:

pH: 10,25 (VTC: 1,14 lần)

SS: 930 mg/l (VTC: 8,6 lần)
- Phiếu kết quả phân tích số 143/KQ-PTMT ngày 10/12/2008:

SS: 4100 mg/l (VTC: 34,17 lần) 
- Phiếu kết quả phân tích số 17/KQ-PTMT ngày 13/02/2009:

SS: 1690 mg/l (VTC: 14 lần)
	30/5/2009
	Nâng cấp, cải tạo và hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải bột đá.

	2. 
	Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite
	Nhơn Hòa, An Nhơn
	UBND huyện An Nhơn
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

	Hệ thống xử lý nước thải bị quá tải, một phần nước thải sản xuất chảy hồ chứa bột đá không chống thấm.

- Phiếu kết quả phân tích số 88/KQ-PTMT ngày 30/9/2008:

pH: 9,49 (không đạt)

SS: 2930 mg/l (VTC: 24,4 lần)

- Phiếu kết quả phân tích số 17/KQ-PTMT ngày 13/02/2009:

SS: 21720 mg/l (VTC: 181 lần)
	30/6/2009
	Xây dựng hoàn thiện hệ thống mương dẫn nước thải và các hồ thu gom, xử lý nước thải bột đá (đảm bảo yêu cầu chống thấm)

	3. 
	Bãi rác huyện Phù Cát
	Khu Gò Trại, Thị trấn Ngô Mây, Phù Cát 
	UBND huyện Phù Cát
	Chưa có hồ sơ môi trường

	Bãi rác xây dựng không đảm bảo môi trường, gây bốc mùi hôi thối. Kết quả phân tích mẫu nước rỉ rác:

- Phiếu kết quả phân tích số 119/KQ-PTMT ngày 15/11/2008:

BOD5: 60 mg/l (VTC: 1,2 lần)

Coliform: 1,5 x 105 MPN/100 ml (VTC: 30 lần)

	31/12/2009
	Lập phương án đóng cửa bãi rác


PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NĂM 2008

	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Cơ quan quản lý trực tiếp về mặt môi trường
	Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường
	Lý do đưa vào danh sách
	Đề xuất thời gian thực hiện xử lý
	Đề xuất biện pháp xử lý

	1. 
	Công ty TNHH Thực phẩm XNK Lam Sơn
	Đường Tây Sơn, TP. Quy Nhơn
	UBND thành phố Quy Nhơn
	UBND tỉnh
	Hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo công suất xử lý.

- Phiếu kết quả phân tích số 53/KQ-PTMT ngày 15/8/2007:

COD: 115 mg/l (VTC: 2,13 lần)

BOD5: 70 mg/l (VTC: 2,16 lần)

N tổng: 60 mg/l (VTC: 1,85 lần)

P tổng: 10,5 mg/l (VTC: 2,43 lần)

Coliform: 2,4x106 MPN/100ml (VTC: > 10 lần)

- Phiếu kết quả phân tích số 38/KQ-PTMT ngày 05/5/2008:

COD: 104 mg/l (VTC: 1,93 lần)

BOD5: 54 mg/l (VTC: 1,67 lần)

N tổng: 32,7 mg/l (VTC: 1,009 lần)

P tổng: 6,4 mg/l (VTC: 1,48 lần)

Coliform: 9,3x105  MPN/100ml (VTC: > 10 lần)
	31/12/2009
	Hoàn thiện việc chỉnh sửa và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

	2. 
	Công ty TNHH đá Granite Đông Á
	Xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
	UBND huyện Tuy Phước
	Sở Tài nguyên và Môi trường


	Hệ thống dẫn nước thải không được chống thấm. 
- Phiếu kết quả phân tích số 84/KQ-PTMT ngày 30/9/2008:

SS: 2400 mg/l (VTC: 20 lần)
	30/5/2009
	Có biện pháp chống thấm đối với hệ thống mương dẫn nước thải, bể chứa bột đá.

	3. 
	Cơ sở tái chế nhựa Tứ Hải
	CCN Phước An, huyện Tuy Phước
	UBND huyện Tuy Phước
	UBND huyện Tuy Phước
	Xả nước thải ra ngoài phạm vi nhà máy (ta-luy đường ray xe lửa). Hệ thống xử lý nước thải xây dựng không đảm bảo. 
- Phiếu kết quả phân tích số 82/KQ-PTMT ngày 10/9/2008:

SS: 460 mg/l (VTC: 3,8 lần)

COD: 228 mg/l (VTC: 2,4 lần)
	30/5/2009
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

	4. 
	Công ty CP và Xây dựng công trình AE
	Mỹ Thắng, Phù Mỹ
	Sở Tài nguyên và Môi trường


	Chưa có hồ sơ môi trường


	Nước thải xử lý không đảm bảo, chỉ có 02 hồ lắng nước thải sơ bộ.
- Phiếu kết quả phân tích số 98/KQ-PTMT ngày 20/10/2008:

COD: 256 mg/l (VTC: 2,9 lần)

BOD5: 114 mg/l (VTC: 2,07 lần)

SS: 119 mg/l (VTC: 1,08 lần)
	30/5/2009
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

	5. 
	XN chế biến thủy sản Tam Quan
	Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn
	UBND huyện Hoài Nhơn
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường


	Hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo.

- Phiếu kết quả phân tích số 93/KQ-PTMT ngày 09/10/2008:

COD: 200 mg/l (VTC: 2,3 lần)

BOD5: 60 mg/l (VTC: 1,1 lần)
	30/5/2009
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

	6. 
	Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa
	P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn
	Sở Tài nguyên và Môi trường


	Chưa có hồ sơ môi trường


	Hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo.

- Phiếu kết quả phân tích số 101/KQ-PTMT ngày 23/10/2008:

Coliform: 1,5 x 104 MPN/100 ml (VTC: 3 lần)
	30/6/2009
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

	7. 
	Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn
	Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn
	Sở Tài nguyên và Môi trường


	Chưa có hồ sơ môi trường


	Hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo.

- Phiếu kết quả phân tích số 100/KQ-PTMT ngày 23/10/2008:
BOD5: 57 mg/l (VTC: 1,9 lần)
Coliform: 9,3 x 104 MPN/100 ml (VTC: 18,6 lần)
	30/5/2009
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

	8. 
	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
	P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn
	Sở Tài nguyên và Môi trường


	Chưa có hồ sơ môi trường


	Hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo.

 - Phiếu kết quả phân tích số 95/KQ-PTMT ngày 15/10/2008:

BOD5: 78 mg/l (VTC: 2,6 lần)
- Phiếu kết quả phân tích Số/Ref: 206a ngày 17/7/2008:

Độ màu: 58,7 Co-Pt (VTC: 1,19 lần)

BOD5: 72,5 mg/l (VTC: 2,42 lần)

NH4- : 20,271 mg/l (VTC: 2,03 lần)
Tổng N: 36,6 mg/l (VTC: 1,23 lần)
	30/6/2009
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

	9. 
	Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước
	TT Diêu Trì, huyện Tuy Phước
	Sở Tài nguyên và Môi trường


	Chưa có hồ sơ môi trường


	Nước thải cho thấm đất.

- Phiếu kết quả phân tích số 83/KQ-PTMT ngày 30/9/2008:

BOD5: 78 mg/l (VTC: 2,6 lần)
N: 42 mg/l (VTC: 1,3 lần)

Coliform: 2,4 x 108 MPN/100 ml (VTC: 48.103 lần)
	30/6/2009
	Xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải

	10. 
	Trung tâm Y tế huyện Phù Cát
	Thị trấn Ngô Mây, Phù Cát
	Sở Tài nguyên và Môi trường


	Chưa có hồ sơ môi trường


	Nước thải chỉ qua lắng sơ bộ.

- Phiếu kết quả phân tích số 87/KQ-PTMT ngày 03/10/2008:

N: 73,5 mg/l (VTC: 2,2 lần)
	30/6/2009
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

	11. 
	Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân
	Ân Thạch, Hoài Ân
	Sở Tài nguyên và Môi trường


	Chưa có hồ sơ môi trường


	Nước thải chỉ qua lắng sơ bộ.
- Phiếu kết quả phân tích số 99/KQ-PTMT ngày 23/10/2008:

N: 91,6 mg/l (VTC: 3,08 lần)

Coliform: 9,3 x 105 MPN/100 ml (VTC: 186 lần)
	30/6/2009
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

	12. 
	Bệnh viện Đa khoa KV Bồng Sơn
	TT Bồng Sơn, Hoài Nhơn
	Sở Tài nguyên và Môi trường


	Chưa có hồ sơ môi trường


	Hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo.

- Phiếu kết quả phân tích số 90/KQ-PTMT ngày 09/10/2008:

Tổng N: 57,6 mg/l (VTC: 1,94 lần)
- Phiếu kết quả phân tích Số/Ref: 210 ngày 17/7/2008:

Độ màu: 51,03 Co-Pt (VTC: 1,03 lần)

BOD5: 41,5 mg/l (VTC: 1,38 lần)

SS: 145 mg/l (VTC: 1,34 lần)
NH4- : 35,286 mg/l (VTC: 3,5 lần)
Tổng N: 66,9 mg/l (VTC: 2,25 lần)
	30/5/2009
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

	13. 
	Trung tâm Tâm thần Hoài Nhơn
	Hoài Hảo, Hoài Nhơn
	Sở Tài nguyên và Môi trường


	Chưa có hồ sơ môi trường


	Nước thải chỉ qua lắng sơ bộ.

- Phiếu kết quả phân tích số 91/KQ-PTMT ngày 9/10/2008:

BOD5: 54 mg/l (VTC: 1,8 lần)
N: 57,5 mg/l (VTC: 1,74 lần)

Coliform: 1,5 x 107 MPN/100 ml (VTC: 3.103 lần)
	30/6/2009
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

	14. 
	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phú Phong
	Thị trấn Phú Phong, Tây Sơn
	Sở Tài nguyên và Môi trường


	Chưa có hồ sơ môi trường


	Hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo.

- Phiếu kết quả phân tích số 114/KQ-PTMT ngày 15/11/2008:

Coliform: 2,4 x 108 MPN/100 ml (VTC: 4,8.104 lần)
	30/5/2009
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

	15. 
	Công ty TNHH sản xuất dăm gỗ Bình Định
	P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn
	UBND thành phố Quy Nhơn
	UBND tỉnh

	Chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải. 
- Phiếu kết quả phân tích số 132/KQ-PTMT ngày 02/12/2008:

COD: 103 mg/l (VTC: 1,28 lần)

BOD5: 57 mg/l (VTC: 1,14 lần)
Coliform: 2,4 x 107 MPN/100 ml (VTC: 4800 lần)
	30/6/2009
	Xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải

	16. 
	Công ty Cổ phần đông lạnh Quy Nhơn
	04 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn


	UBND thành phố Quy Nhơn
	UBND tỉnh

	Nước thải chỉ qua lắng lọc sơ bộ.

- Phiếu kết quả phân tích Số/Ref: 209 ngày 17/7/2008:

Độ màu: 147,44 Co-Pt (VTC: 2,95 lần)

COD: 316 mg/l (VTC: 3,66 lần)

BOD5: 259,1 mg/l (VTC: 4,8 lần)

SS: 145 mg/l (VTC: 1,34 lần)

Tổng P: 7,79 mg/l (VTC: 1,2 lần)

Coliform: 5300 MPN/100 ml (VTC: 1,06 lần)
	30/6/2009
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

	17. 
	Bãi chôn lấp rác sinh hoạt Trường Xuân
	Xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn
	UBND huyện Hoài Nhơn
	Chưa có hồ sơ môi trường


	Bãi rác xây dựng không đảm bảo môi trường, gây bốc mùi hôi thối. Kết quả phân tích mẫu nước rỉ rác:

- Phiếu kết quả phân tích số 110/KQ-PTMT ngày 10/11/2008:

COD: 329 mg/l (VTC: 1,1 lần)

BOD5: 69 mg/l (VTC: 1,15 lần)
SS: 214 mg/l (VTC: 1,78 lần)
Coliform: 1,5 x 104 MPN/100 ml (VTC: 3 lần)
	31/12/2009
	Lập phương án đóng cửa bãi rác


